 











MẪU 2-KNĐ

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


    LÝ LỊCH

         CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG
Họ và tên đang dùng   : NGUYỄN NGỌC QUỲNH
Họ và tên khai sinh     : NGUYỄN NGỌC QUỲNH
Quê quán

   : Xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
  
Số LL               :…………………………………….


SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ và tên đang dùng:  NGUYỄN NGỌC QUỲNH Nam. 
- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN NGỌC QUỲNH
- Các bí danh: Không có
- Sinh ngày:  19 tháng   11  năm  1983
- Nơi sinh: Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
- Quê quán: Xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
- Nơi ở hiện nay: 8/43 C Tân Hóa, phường 01, quận 11, Tp Hồ Chí Minh
- Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không
- Nghề nghiệp bản thân hiện nay: Giảng viên khoa cơ khí trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp Hồ Chí Minh.
- Trình độ hiện nay:


+ Giáo dục phổ thông: 12/12

+ Chuyên môn, nghiệp vụ, học vị, học hàm: 



Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư cơ khí tin học
Học vị: / Đại học


 Học hàm: / 

- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Ngoại ngữ: B Anh Văn
- Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM: 25/03/1999
- Ngày và nơi vào Đảng CSVN lần thứ nhất (nếu có): /

- Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có): /

- Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có):


1……………………………………………………….

2………………………………………………………..
LỊCH SỬ BẢN THÂN
- Từ  năm 1983 đến 1993: Còn nhỏ, ở với gia đình, tại phường 1, quận 11, tp. Hồ Chí Minh.
- Từ  năm 1993 đến 1997: Học sinh Trường Hưng Việt, quận 11.
- Từ năm 1997 đến 2000: Học sinh Trường Cấp II Lê Anh Xuân, quận 11.
- Từ năm 2000 đến 2002: Học sinh Trường Cấp III Nguyễn Hiền, quận 11.
- Từ năm 2002 đến 2004: Học sinh Trường CĐKT Cao Thắng, Tp. Hồ Chí Minh.
- Từ năm 2004 đến 2009: Sinh viên Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ, Tp. Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 10 năm 2009 đến Nay  Giảng viên thuộc khoa cơ khí trường CĐKT Lý Tự Trọng, Tp. Hồ Chí Minh.
- Hiện nay đang thường trú tại : 8/ 43C Tân Hóa, phường 1, quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA
Từ tháng 09 năm 2009 đến tháng 10 năm 2011: Giảng viên thuộc khoa cơ khí trường CĐKT Lý Tự Tự Trọng, Tp. Hồ Chí Minh.

Từ tháng 10 năm 2011: Giảng viên thuộc khoa cơ khí trường CĐKT Lý Tự Trọng, Tp. Hồ Chí Minh. Chức vụ : Bí Thư Chi Đoàn Giáo viên khối chuyên nghiệp
Từ tháng 10 năm 2011 đến nay: Giảng viên thuộc khoa cơ khí trường CĐKT Lý Tự Trọng, Tp. Hồ Chí Minh. Chức vụ : Bí Thư Liên Chi Đoàn Khoa cơ khí.
Từ 2011 đến nay: Giảng viên thuộc khoa cơ khí trường CĐKT Lý Tự Trọng, Tp. Hồ Chí Minh. 

Từ tháng…năm…..đến tháng…..năm….          Làm việc gì, ở đâu              Chức vụ

Từ tháng…năm…..đến tháng…..năm….          Làm việc gì, ở đâu              Chức vụ

Từ tháng…năm…..đến tháng…..năm….          Làm việc gì, ở đâu              Chức vụ

ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN
- Sinh ra và lớn lên trong gia đình viên chức. 
- Cha mẹ là thành phần lao động viên chức nhà nước.

- Cha và anh trai là Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam

NHỮNG LỚP ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ĐÃ QUA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐI NƯỚC NGOÀI
Chưa 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KHEN THƯỞNG
1. Đạt giải ba thao giảng cấp khoa năm học 2010-2011. Quyết định số: 982/QĐ-LTT-TC. 

2. Bí thư chi đoàn giáo viên chuyên nghiệp: Đã có thành tích tốt trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2010-2011. Quyết định số 39/QĐ-ĐTN-LTT.

3. Là đoàn viên ưu tú năm 2012.

4. Bí thư chi đoàn giáo viên khối chuyên nghiệp CĐKT Lý Tự Trọng: Hoàn thành tốt công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2010-2011. Quyết định số: 276/QĐKT-TĐ. 
KỸ LUẬT

Không …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
1. Cha ruột: NGUYỄN VĂN NGỌC
Sinh năm: 01/01/1950 tại Quảng Nam.  

Quê quán: Xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Tôn giáo: không 

Nghề nghiệp: Hưu trí

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

- Từ năm 1950 đến 1954: Còn nhỏ, ở với gia đình tại xã Điện Phước, Điện Bàn, Quảng Nam

b, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1954 đến 1974: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại 66B đường 23 tháng 10, phường Phương Sơn, Nha Trang.

- Từ năm 1974 đến 1979: Ở KTX Ngô Gia Tự đi học tại Đại học Văn khoa, Sài Gòn. 
Sau năm 1975 tiếp tục học Đại học Tổng hợp khoa ngữ văn đến năm 1979



- Từ năm 1979 là giáo viên dạy Ngữ Văn THPT và THCS ở trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận 11 đến năm 2010 thì nghỉ hưu.

- Hiện nay đang cư trú tại: 8/43 C Tân Hóa, phường 01, quận 11, Tp Hồ Chí Minh, là Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, đang sinh hoạt tại chi bộ 3 Đảng bộ phường 01 Quận 11, giáo viên Văn học hiện đã nghỉ hưu.

- Đã chết vào năm 2017 do bệnh .

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


Bằng khen của Sở giáo dục về công tác thanh tra và các khen thưởng khác về giáo dục. 

* Kỷ luật: (nếu có)

………………………………………Không…………………………………………
2. Mẹ ruột: HỒ THỊ NỞ            Sinh năm: 1946 tại Tp. Hồ Chí Minh

Quê quán: Xã Thu Xà, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: Hưu trí

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1946 đến 1954: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại 6/4 Tân Hóa, Sài Gòn.

- Từ năm 1954 đến 1975: Mẹ đã có chồng và 3 con riêng nhưng chồng đã chết trước năm 1975. Buôn bán hàng rong. Sống ở 6/4 Tân Hóa, phường 01, quận 11.

- Từ năm 1975 đến 1976: Lập gia đình lần 2, làm công nhân tại nhà máy mì ăn liền Bình Tây Tp Hồ Chí Minh.

- Từ năm 1976 đến 1995: Là công nhân tại nhà máy mì ăn liền Bình Tây Tp Hồ Chí Minh.

- Từ 1995 đến nay: Nghỉ hưu.

- Hiện nay đang cư trú tại: 8/43 C Tân Hóa, phường 01, quận 11, Tp Hồ Chí Minh.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


………………………………………Không…………………………………………

* Kỷ luật: (nếu có)

………………………………………Không…………………………………………
3. Vợ: VÕ THỊ TỐ MY                    Sinh năm: 1989 tại Nha Trang

Quê quán: Xã Phước Hải, thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: Giáo viên

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

a, Giai đoạn từ năm 1989 đến năm 2000

- Từ năm 1989 đến 2000: Còn nhỏ, ở với gia đình tại 48/5A Đồng Nai, Nha Trang, học tiểu học tại trường Tiểu học Phước Hải 3.

            b, Giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2004


- Ở với gia đình tại 48/5A Đồng Nai, Nha Trang, học THCS tại trường Nguyễn Hiền, Nha Trang.


c, Giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2007


- Ở với gia đình tại 48/5A Đồng Nai, Nha Trang, học THPT tại trường Chu Văn An, Nha Trang.


d, Giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2011

- Học đại học ngoại ngữ tại Đại Học Đà Nẵng.

e, Giai đoạn từ năm 2011 đến nay: 


-Là giáo viên dạy Tiếng Anh tại Trung Tâm giáo dục thường xuyên quận 8, Tp Hồ Chí Minh.

- Hiện nay đang cư trú tại: 8/43 C Tân Hóa, phường 01, quận 11, Tp Hồ Chí Minh.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


…………………………………………Chưa…………………………………………

* Kỷ luật: (nếu có)

…………………………………………Không………………………………………
4. Con ruột: NGUYỄN VÕ ĐẠT Sinh năm: 2012 tại quận 5, Tp Hồ Chí Minh

Quê quán: Xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Còn nhỏ.

- Từ năm 2012 đến nay: Còn nhỏ, ở với gia đình.

- Hiện nay đang cư trú tại: 8/43 C Tân Hóa, phường 01, quận 11, Tp Hồ Chí Minh.
5. Con ruột: NGUYỄN VÕ TẤN Sinh năm: 2016 tại quận 5, Tp Hồ Chí Minh


Quê quán: Xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Còn nhỏ.

- Từ năm 2016 đến nay: Còn nhỏ, ở với gia đình.

- Hiện nay đang cư trú tại: 8/43 C Tân Hóa, phường 01, quận 11, Tp Hồ Chí Minh.

6. Chị ruột: HỒ THỊ BÍCH PHƯỢNG Sinh năm 1976 tại Tp. Hồ Chí Minh

Quê quán: Xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Kỹ sư kinh tế

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


- Từ năm 1976 đến 1998: Ở với gia đình tại 8/43C Tân Hóa, phường 01, quận 11, đi học tiểu học, THCS, THPT, Đại học Thủy Sản Nha Trang.


- Từ năm 1998 đến nay: Là nhân viên văn phòng đang công tác tại công ty cổ phần tiếp thị IMA. 

- Hiện nay đang cư trú tại: 8/43C Tân Hóa, phường 01, quận 11, Tp Hồ Chí Minh.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


………………………………………Chưa……………………………………………

* Kỷ luật: (nếu có)

………………………………………Không…………………………………………
7. Anh ruột: NGUYỄN NGỌC QUỐC Sinh năm 1982 tại Tp. Hồ Chí Minh

Quê quán: Xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Sĩ quan Quân Đội Nhân dân Việt Nam, cấp bậc Thượng úy

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


- Từ năm 1982 đến 2003: Đi học tiểu học, THCS, THPT, Cao đẳng nghề


- Từ năm 2003 đến 2006: Công tác tại trung đoàn Gia Định


- từ năm 2006 đến 2009: Học chuyên môn tại Học Viện Hậu Cần Sơn Tây Hà Nội.


- Hiện nay đang công tác tại Quân Khu 7, Tp. Hồ Chí Minh.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………..Các giấy khen, bằng khen chiến sĩ vẻ vang………………….

* Kỷ luật: (nếu có)

………………………………………Không………………………………………

8. Ngoài ra còn có 3 anh trai cùng mẹ khác cha là:

1/ Hồ Tăng Phương Duy: sinh năm 1963, quên quán: Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, quân y sĩ xuất ngũ, đang công tác tại Công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11.


2/ Hồ Văn Hoàng: sinh năm 1966, quên quán: Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, lao động hợp tác, đang sống tại Cộng hòa liên bang Đức, lao động.


3/ Hồ Văn Tây: sinh năm 1967, quên quán: Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, quân nhân xuất ngũ, đang thụ án tại Z20, K1 vì làm chết vợ.

Cả ba anh đều không có quan hệ chính trị, kinh tế nào, đều có gia đình và ở riêng.
9. Ông nội: TRẦN LẠI 

Sinh năm: 1910 tại Quảng Nam

Quê quán: Xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nông dân

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1910 đến 1935: Còn nhỏ, ở với gia đình, tại xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

b, Giai đoạn từ năm 1945 – 1954


- Làm ruộng xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


-Từ năm 1954 đến 1964: Làm ruộng ở xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, Quảng Nam.

- Năm 1964: Bị pháo địch bắn vào làng chết khi đang làm ruộng.

- Đã chết năm 1964 vì bệnh

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


…………………………………………Không………………………………………

* Kỷ luật: (nếu có)

…………………………………………Không………………………………………
10. Bà nội: HÀ THỊ SIA

Sinh năm: 1915 tại Quảng Nam

Quê quán: Xã Điện An, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1915 đến 1935: Còn nhỏ, ở với gia đình làm ruộng tại xã Điện An, Huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam.

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1935 đến 1955: Lập gia đình, sinh sống tại xã Điện An, huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam.

-Đã chết năm 1955 vì bệnh.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


………………………………Không…………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

………………………………Không…………………………………………………
11. Ông ngoại: HỒ CHÌ

Sinh năm: 1910 tại Quảng Ngãi

Quê quán:  Xã Thu Xà, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Lao động.

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1910 đến 1935: Còn nhỏ, ở với gia đình, lao động tại xã Thu Xà, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

- Từ năm 1935 đến 1945: Chạy xích lô ở 6/4 Tân Hóa, Sài Gòn.

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954: Lao động  thành thị, chạy xích lô ngụ tại 6/4 Tân Hóa, Sài Gòn                                    


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1975: Lao động  thành thị, chạy xích lô tại 6/4 Tân Hóa, Sài Gòn

- Từ năm 1975 lao động  thành thị đến 1985 chạy xích lô tại  6/4 Tân Hóa, Sài Gòn

- Từ năm 1985đến 1998: Nghỉ mất sức và chết năm 1998 vì bệnh già.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………Không……………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………Không……………………………………………

12. Bà ngoại: TRẦN THỊ SỬU

Sinh năm: 1920 tại Quảng Ngãi

Quê quán: Xã Thu Xà, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi


Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Buôn bàn hàng rong tại phường Cầu Tre, Tân Hóa, Q11.

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1920 đến 1945: Còn nhỏ, ở với gia đình, bán hàng rong tại xã Thu Xà, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945đến 1954: Buôn bán hàng rong tại 6/4 Tân Hóa, Cầu Tre Sài Gòn. 


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1975: buôn bán hàng rong tại số 6/4 Tân Hóa, phường Cầu Tre, Quận 11, Sài Gòn.

- Từ năm 1975 buôn bán tạp hóa tại chợ phường 20 Tân Bình, nghỉ mất sức ở 6/4 Tân Hóa, P1, Q11. 

- Đã chết năm 2004 vì bệnh

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


…………………………………Không………………………………………………

* Kỷ luật: (nếu có)

…………………………………Không………………………………………………
13. Dì ruột: TRẦN THỊ HOA    Sinh năm: 1943 tại Quận 6, Sài Gòn.

Quê quán: Xã Thu Xà, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi


Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nội trợ

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1943 đến 1945: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại 6/4 Tân Hóa, phường Cầu Tre, Sài Gòn

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại 6/4 Tân Hóa, phường Cầu Tre, Sài Gòn.

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1961: Ở với gia đình, buôn bán hàng rong tại 6/4 Tân Hóa, phường Cầu Tre, Sài Gòn.

- Từ năm 1961 đến 1975: Lập gia đình,  theo chồng, nuôi con, làm nội trợ, sinh sống tại 12 Nguyễn Văn Cừ, Cần Thơ.


- Từ năm 1975 đến nay: Nội trợ.


- Hiện nay đang cư trú tại: 12 Nguyễn Văn Cừ, Cần Thơ.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)



……………………………………Không……………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………KHông……………………………………………
14B. Dì ruột: TRẦN THỊ NGỌC    Sinh năm: 1950 tại Tp. Hồ Chí Minh


Quê quán: Xã Thu Xà, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nội trợ.

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

a, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1950 đến 1968: Còn nhỏ, đi học ở với gia đình tại 6/4 Tân Hóa, phường Cầu Tre, Sài Gòn.

b, Giai đoạn từ năm 1968 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1968: Lập gia đình, theo chồng, nội trợ tại phường 14, Q.10 Sài Gòn. 


- Từ năm 1975 đến nay: Theo chồng, nội trợ.


- Hiện nay đang cư trú tại: 382 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú.


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)



……………………………Không……………………………………………………

* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………Không……………………………………………………

15. Dì ruột: TRẦN THỊ NHO    Sinh năm: 1955 tại Tp. Hồ Chí Minh


Quê quán: Xã Thu Xà, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nội trợ

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

a, Giai đoạn từ năm 1955 đến năm 1975


- Từ năm 1955 đến 1975: Còn nhỏ, ở với gia đình , đi học tại 6/4 Tân Hóa, phường Cầu Tre, Q11.

- Từ năm 1975 đến nay: Lập gia đình, theo chồng, buôn bán, nội trợ tại 386/66 Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh.


- Hiện nay đang cư trú tại: 386/66 Thoại Ngọc Hầu, phường Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh.


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………Không……………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………Không……………………………………………

16. Bác ruột: TRẦN CƯ Sinh năm: 1942 tại Quảng Nam

Quê quán: Xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nông dân.

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

a, Giai đoạn từ năm 1942 - 1954


- Từ năm 1942 đến 1954: Còn nhỏ, ở với gia đình, đi học tại xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1963: làm ruộng  ở xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.


- Từ năm 1963 đến 1972: Tham gia du kích, tiểu đội trưởng, hy sinh khi đang chiến đấu. Năm 1972: là liệt sĩ, bằng liệt sĩ số: 82 CT.KT(CZ535 Km) do thủ tướng Võ Văn Kiệt ký ngày 27. 04. 1992


- Hiện nay đang cư trú tại: Đã chết vào năm 1971 khi chiến đấu và bị thương nặng, an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………Không……………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)
……………………………………Không……………………………………………

17. Cậu ruột: TRẦN VĂN TỴ Sinh năm: 1948 tại Tp.Hồ Chí Minh

Quê quán: Xã Thu Xà, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.


Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Chạy xe ôm.

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

a, Giai đoạn từ năm 1948 - 1954


- Từ năm 1948 đến 1954: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại 6/4 Tân Hóa, phường Cầu Tre, Sài Gòn.

b, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Là lính Ngụy đã xuất ngũ do tai nạn giao thông trước năm 1975, Sau 1975 sửa xe tại số 6/4 Tân Hóa, phường 01, quận 11.

c, Hiện nay đang nghỉ mất sức lao động, đang cư trú tại: 51/1 Đất Mới, phường Bình Trị Đông A, quận  Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


………………………………không…………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………… không …………………………………………………
18. Cậu ruột: TRẦN VĂN CHÂU Sinh năm: 1954 tại Tp. Hồ Chí Minh

Quê quán: Xã Thu Xà, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nhân viên

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

a, Giai đoạn từ năm 1954 đến 1974: Ở nhà phụ giúp cha mẹ và đi học ngụ tại 6/4 Tân Hóa, phường Cầu Tre, Q11.

b, Giai đoạn từ năm 1974( 1975: Đi lính quân dịch cho Ngụy, ra ngũ năm 1975 ở 6/4 Tân Hóa, phường Cầu Tre, Q11 chạy xích lô.

c, Giai đoạn từ 1975 đến nay: đang cư trú tại 24/12/8 đường Lô 4, Hẻm 65, phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân Tp. Hồ Chí Minh làm bảo vệ trường TCN Tây Nam Á.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………Không……………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………Không……………………………………………

17C. Cậu ruột: HỒ THANH HIẾU Sinh năm: 1960 tại Tp. Hồ Chí Minh

Quê quán: Xã Thu Xà, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Buôn bán

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

a, Giai đoạn từ năm 1960 đến 1975: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học 6/4 Tân Hóa, phường Cầu Tre, Q11, Sài Gòn.

b, Giai đoạn từ năm 1975 đến năm 1979: Sửa xe gắn máy tại 6/4 Tân Hóa, phường 1, quận 11. Từ năm 1979  Tham gia quân đội, chiến đấu ở Campuchia đến 1985 xuất ngũ với cấp bậc Trung sĩ.

- Từ 1986 đến nay: Buôn bán nhỏ ở chợ phường 20, quận Tân Phú.

- Hiện nay đang cư trú tại: 99/17/4 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú.

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………Không……………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………Không……………………………………………

* Bên vợ 
18. Bố vợ :VÕ CA    Sinh năm: 1962    tại Quảng Ngãi

Quê quán: Tịnh Kỳ, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Tôn giáo:   Không

Nghề nghiệp: Buôn bán

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

- Từ năm 1962 đến 1968: Còn nhỏ, ở với gia đình

- Từ năm 1968 đến 1980: Đi học tại trường Trung học Phước Xuân và Trường THPT Lý Tự Trọng

- Từ năm 1981đến 1984: Đi làm tại Đoàn khảo sát thiết kế thủy lợi Lâm Đồng.

- Từ năm 1984 đến 1987: Công tác tại Phân viện Thú Y Miền Trung. 


- Từ năm 1987 đến nay: Buôn bán

- Hiện nay đang cư trú tại: 48/5A Đồng Nai, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
19. Mẹ vợ :LÊ THỊ GÁI     Sinh năm: 1961 tại Thừa Thiên Huế

Quê quán:  Quảng Lộc, Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Buôn Bán

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1961 đến 1965: Còn nhỏ, ở với gia đình

- Từ năm 1965 đến 1970: Còn nhỏ, ở với gia đình, đi học

- Từ năm 1971 đến 1982: Ở nhà, buôn bán 


- Từ năm 1982 đến nay: Lấy chồng, buôn bán tại 48/5A Đồng Nai, Nha Trang, Khánh Hòa.

- Hiện nay đang cư trú tại: 48/5A Đồng Nai, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa .
20. Chị vợ: VÕ THỊ GIÁNG LY   Sinh năm: 1983  tại: Khánh Hòa

Quê quán: Tịnh Kỳ, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.


Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nội trợ

- Từ năm 1983 đến 1989: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1989 đến 1994 Đi học trường tiểu học Phước Hải I

- Từ năm 1994 đến 1998: Học tại trường THCS Nguyễn Hiền 


- Từ năm 1998đến 2001: Học tại trường THPT Chu Văn An

- Từ năm 2001 đến 2005: Học tại trường Đại học  Đà Lạt

- Từ năm 2005. đến 2013: Làm việc tại Công Ty AC Neilson

- Từ năm 2013 đến nay: Nội trợ

- Hiện nay đang cư trú tại: 48/5A Đồng Nai, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
22. Em vợ (hoặc chồng): VÕ QUÝ KỲ Sinh năm1993   tại: Khánh Hòa

Quê quán: Tịnh Kỳ, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Sinh viên

- Từ năm 1993 đến 2011: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại Nha Trang.

- Từ năm 2011đến 2012: Học tại trường Cao đẳng Văn Hóa- Nghệ Thuật – Du Lịch Nha Trang

- Từ năm 2012 đến nay : Học tại trường Đại Học Văn Lang – Tp. HCM

- Hiện nay đang cư trú tại: 48/ 5A Đồng Nai, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 23. Ông nội vợ (hoặc chồng):  VÕ SÁCH   Sinh năm 1932 tại: Quảng Ngãi

Quê quán: Tịnh Kỳ, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Thợ May

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1932 đến 1945: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954: Ở nhà phụ việc gia đình 

- Từ năm 1954 đến 1976: Học nghề may tại Sơn Tịnh- Quảng Ngãi

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1968 đến 2000: Chuyển vào Nha Trang và làm thợ may

- Từ năm 2000.đến 2006: Nghỉ hưu và chết

- Đã chết năm 2006 do tuổi cao.
 24. Bà nội vợ (hoặc chồng): TỪ THỊ THOA Sinh năm : 1935 tại: Quảng Ngãi

Quê quán: Tịnh Kỳ, Sơn Tịnh,  Quảng Ngãi

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Buôn bán

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1935 đến 1945: Còn nhỏ, ở với gia đình đi học

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954: Ở với gia đình, phụ việc

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1968:  Ở với gia đình phụ việc và lấy chồng.

- Từ năm 1968 đến năm 2000: Chuyển vào Nha Trang và buôn bán 


- Từ năm 2000 đến 2003:Bệnh và chết

- Đã chết năm 2003 do tuổi cao
25. Ông ngoại vợ (hoặc chồng): LÊ LỰC     Sinh năm: 1913 tại: Thừa Thiên Huế

Quê quán: Quảng Lộc, Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Lao động tự do

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1913 đến 1923: Còn nhỏ, ở với gia đình.

- Từ năm 1923 đến 1945: Đi làm, và lập gia đình.

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954: Lao động tự do

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1965: Nghỉ mất sức

- Từ năm 1965 chuyển vào Nha Trang đến năm 1981 thì chết. 


-  Đã chết 1981do tuổi cao.
26. Bà ngoại vợ (hoặc chồng)  MAI THỊ HÔI    Sinh năm 1917 tại Thừa Thiên Huế

Quê quán: Quảng Lộc, Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tôn giáo: KHÔNG

Nghề nghiệp: Buôn Bán

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1917 đến 1927: Còn nhỏ, ở với gia đình 


- Từ năm 1927 đến 1945: Sống với gia đình và phụ việc

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954 : Lấy chồng và buôn bán nhỏ ở Huế

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1965: Buôn bán ở Huế

- Từ năm 1965 đến 1999: Chuyển vào Nha Trang sống và bệnh rồi chết năm 1999. 


- Đã chết 1999 do tuổi cao
27A. Cô vợ (hoặc chồng): VÕ THỊ THU Sinh năm 1962 tại: Quảng Ngãi

Quê quán: Tịnh Kỳ, Sơn Tịnh- Quảng Ngãi

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Thợ may

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

- Từ năm 1962 đến 1968 : Còn nhỏ, ở với gia đình tại 112/1 Đồng Nai, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

- Từ năm 1968 đến 1980: Đi học tại Nha Trang 


- Từ năm 1980 đến nay : Làm thợ may tại gia

- Hiện nay đang cư trú tại: 112/ 1 Đồng Nai, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
27B. Cô vợ (hoặc chồng): VÕ THỊ ĐÔNG     Sinh năm 1963 tại: Quảng Ngãi

Quê quán: Tịnh Kỳ, Sơn Tịnh- Quảng Ngãi

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Buôn bán

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ
    
- Từ năm 1963 đến 1968: Còn nhỏ, ở với gia đình

- Từ năm 1968 đến 1976: Đi học tại Nha Trang

- Từ năm 1976 đến nay : Buôn bán

- Hiện nay đang cư trú tại: 112/ 1 Đồng Nai, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

27C. Cô vợ (hoặc chồng): VÕ THỊ TRANG  Sinh năm 1971 tại: Nha Trang

Quê quán: Tịnh Kỳ, Sơn Tịnh- Quảng Ngãi

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Thợ may

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

- Từ năm 1971 đến 1977: Còn nhỏ, ở với gia đình

- Từ năm 1977 đến 1989: Đi học tại Nha Trang

- Từ năm 1989 đến nay : Lấy chồng và làm thợ may

- Hiện nay đang cư trú tại: 112/ 1 Đồng Nai, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
27D. Cô vợ (hoặc chồng): VÕ THỊ LIỄU Sinh năm 1975 tại: Nha Trang

Quê quán: Tịnh Kỳ, Sơn Tịnh- Quảng Ngãi

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Kế Toán  

- Từ năm 1975 đến 1986 : Còn nhỏ, ở với gia đình

- Từ năm 1986 đến 1993: Đi học tại Nha Trang

- Từ năm 1993 đến 1997 : Học tại Đại học Đà Lạt

- Từ năm 1997: Làm kế toán tại Đà Lạt

- Hiện đang cư trú tại: Q16 C5 Nguyễn Trung Trực, P4, Đà Lạt- Lâm Đồng.
28A.  Dì vợ (hoặc chồng) LÊ THỊ MAI    Sinh năm: 1950  tại: Thừa Thiên Huế

Quê quán: Quảng Lộc, Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Buôn bán

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

- Từ năm 1950 đến 1954: Còn nhỏ, ở với gia đình

- Từ năm 1954 đến 1958: Còn nhỏ,ở với gia đình, đi học 


- Từ năm 1958 đến nay: Ở nhà, buôn bán và lập gia đình

- Hiện nay đang cư trú tại: 86/1C Đồng Nai, Nha Trang, Khánh Hòa
28B.  Dì vợ (hoặc chồng) LÊ THỊ CHIẾN     Sinh năm:  1957 tại: Thừa Thiên Huế


Quê quán: Quảng Lộc, Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Buôn bán

- Từ năm 1957 đến 1963: Còn  nhỏ, ở với gia đình. 

- Từ năm 1963 đến 1966: Còn nhỏ, ở với gia đình, đi học. 


- Từ năm 1967 đến nay : Ở nhà buôn bán và lập gia đình

- Hiện nay đang cư trú tại: 94/4 Đồng Nai, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

29A. Bác vợ ( hoặc chồng) VÕ CẢ   Sinh năm: 1952 tại Quảng Ngãi

Quê quán: Tịnh Kỳ, Sơn Tịnh,  Quảng Ngãi

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Thợ May

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


- Từ năm 1952 đến 1954: Còn nhỏ, ở với gia đình

- Từ năm 1954 đến 1963: Còn nhỏ, ở với gia đình, đi  học. 


- Từ năm 1963 đến nay: Ở nhà học việc và làm thợ may.

- Hiện nay đang cư trú tại: 14B Đồng Nai, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
29B. Bác vợ ( hoặc chồng) VÕ HOÀNG   Sinh năm: 1959 tại Quảng Ngãi

Quê quán: Tịnh Kỳ, Sơn Tịnh,  Quảng Ngãi

Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Thợ Vẽ

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


- Từ năm 1959 đến 1970: Còn nhỏ, ở với gia đình, đi  học


- Từ năm 1970 đến 1977: Ở nhà phụ việc.


- Từ năm 1977 đến 1980: Đi bộ đội chiến đấu ở Đắk Lắk, xuất ngũ  cấp bậc thượng sĩ.

- Từ năm 1980 đến nay: Lập gia đình và làm thợ vẽ.

- Hiện nay đang cư trú tại: 112/1 Đồng Nai, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

30.  Cậu vợ (hoặc chồng) LÊ CHÍNH     Sinh năm:  1955 tại: Thừa Thiên Huế


Quê quán: Quảng Lộc, Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Buôn bán

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

- Từ năm 1955 đến 1960: Còn  nhỏ, ở với gia đình. 


- Từ năm 1960 đến 1964: Còn nhỏ, ở với gia đình, đi học


- Từ năm 1964 đến 1972: Chuyển vào Nha Trang và phụ việc

- Từ năm 1973 đến 1976: Bị bắt đi lính Ngụy, không gây tội ác nào. 

- Từ năm 1976 đến nay: Buôn bán và có gia đình


- Hiện nay đang cư trú tại: 94/4 Đồng Nai, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
TỰ NHẬN XÉT
- Là một thanh niên có tinh thần phấn đấu, có ý thức chính trị, có nhiệt tình, có trách nhiệm, được sinh ra trong gia đình có truyền thống.

- Có tinh thần phấn đấu, tôn trọng kỹ luật, chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, luật pháp của nhà nước, ở cơ quan cũng như ngoài xã hội.

- Khiêm tốn, hòa đồng, chan hòa cùng đồng nghiệp, tin yêu và có trách nhiệm với sinh viên. 

- Có tinh thần học tập, chịu khó và có quyết tâm thực hiện lý tưởng cao đẹp. 

- Còn nôn nóng, chưa kiên trì, ưu cầu toàn.

CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực theo sự hiểu biết và cung cấp của các thành viên trong gia đình các bên. Tôi chịu trách nhiệm về các điều đã khai kể trên. 






TP. Hồ Chí Minh, ngày …. .tháng ……   năm 20…


Ký tên
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